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Kinh vân: Phật chủng tùng duyên khởi. Hựu vân: Phàm thị hữu tâm, định đương tác Phật. Hựu vân: Hữu tánh vô tánh, tề thành Phật đạo. Phật tánh tuy chúng sanh bổn cụ, nhi Phật chủng yếu đãi duyên sanh.
Trong Kinh có nói: “Phật chủng tùng duyên khởi” (Hạt giống Phật do duyên mà khởi). Lại nói: “Phàm thị hữu tâm, định đương tác Phật” (Phàm là kẻ có tâm, nhất định sẽ thành Phật). Lại nói: “Hữu tánh vô tánh, tề thành Phật đạo” (Hữu tánh hay vô tánh, đều cùng thành Phật đạo). Phật tánh tuy chúng sanh vốn sẵn đủ, nhưng hạt giống Phật phải đợi duyên mới sanh khởi.
[Nội dung bài giảng]
Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật, nhưng vì họ đã mê mờ rồi. Sau khi mê mờ, muốn phá mê khai ngộ, muốn khôi phục lại Phật tánh thì việc đó phải nương vào duyên, cho nên mới nói “Phật chủng tùng duyên khởi”. Kinh Di Đà nói với chúng ta rằng, muốn vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không thể thiếu thiện căn, phước đức và nhân duyên. Chữ “Duyên” này rất quan trọng. Chúng ta gặp được Phật pháp cũng là do nhân duyên của nhiều đời nhiều kiếp đã chín muồi. Vì thế, chúng ta phải làm Tăng thượng duyên cho đông đảo chúng sanh, đem pháp môn thù thắng dường ấy giới thiệu cho họ. Dùng tất cả phương tiện thiện xảo để giới thiệu Phật pháp cho mọi người, đây mới thực sự gọi là học Phật, đây mới thực sự gọi là báo ân.
Tại Đài Loan có những vị đồng tu làm nghề may mặc áo thun, họ chuẩn bị sang Đại lục để mở xưởng. Trước khi đi, họ đến chỗ tôi. Tôi bèn khuyên họ rằng: “Các vị làm loại áo thun này hãy in lên đó bốn chữ ‘A Di Đà Phật’, in lên những câu kinh văn, rồi các vị cầu Tam Bảo gia trì, chắc chắn lượng tiêu thụ sẽ rất tốt”. Vì sao vậy? Vì để đoan chánh phong khí xã hội. Nhất định sẽ được xã hội đại chúng hoan nghênh. Đừng nên in mấy hình yêu ma quỷ quái, cái khí phần đó không tốt. Cho nên, tôi khuyên họ làm như vậy. Lần này chúng tôi đến đây, vị ấy đã làm mấy chiếc áo mang đến cho tôi, tặng cho nhiều đồng tu. Mặt trước áo in bốn chữ “Di Đà Đệ Tử” (Đệ tử của Phật Di Đà), mặt sau in câu “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh” (Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng); phía dưới là bốn chữ “Thế gian như mộng” (Thế gian như giấc mộng). Bốn chữ đó là thủ bút của Hoằng Nhất Đại Sư, quý vị nhìn qua là biết ngay, nét chữ của Đại Sư Hoằng Nhất. Điều này nói lên rằng, bất luận quý vị làm ngành nghề nào, ngay nơi bổn hành của mình, quý vị đều có thể hoằng pháp lợi sanh, quý vị đều có thể “khiến cho tất cả chúng sanh nhập Vô dư Niết-bàn mà diệt độ họ”. Ngay nơi việc đang làm, không cần thiết phải đổi nghề, ngay nơi bổn phận công việc của chính mình, chúng ta hãy làm, hãy thực hiện điều đó.
Cho nên chữ “Duyên” rất quan trọng, nhất định phải phát tâm, vì tất cả chúng sanh mà làm Tăng thượng duyên cho hạt giống Phật. Những chúng sanh này thật sự có thể đắc độ chăng? Có thể. Vì sao? Vì họ vốn dĩ là Phật, họ có Phật tánh. Kinh Niết Bàn nói: “Phàm thị hữu tâm, định đương tác Phật” (Phàm là kẻ có tâm, nhất định sẽ thành Phật). Do đó, chúng ta gieo cái duyên này, nhất định sẽ có hiệu quả, nhất định sẽ có thu hoạch. Kinh Viên Giác giảng: “Hữu tánh vô tánh, tề thành Phật đạo”, chính là “Tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí” (Hữu tình và vô tình, đồng trọn nên chủng trí). Ý nghĩa này rất sâu. “Vô tình” là nói về thực vật, khoáng vật. Thực vật, khoáng vật cũng có thể thành Phật sao? Có thể. Vì sao? Vì chúng có Tánh. Trong Phật pháp nói, ở nơi chúng sanh hữu tình thì gọi là Phật tánh, ở nơi chúng sanh vô tình – tức là thực vật, khoáng vật mà chúng ta gọi ngày nay – thì gọi là Pháp tánh. Nhưng phải biết rằng, Phật tánh và Pháp tánh là một tánh, không phải hai tánh. Vì thế, khi chúng sanh hữu tình thành Phật, thì chúng sanh vô tình cũng theo đó mà chuyển, Y báo tùy theo Chánh báo chuyển, đều cùng chuyển theo. Ví dụ, chúng ta lấy một ví dụ, hiện nay chúng ta là phàm phu, tâm chúng ta là tâm sanh diệt, do đó Y báo của thế giới chúng ta đều là sanh diệt: thực vật cũng sanh diệt, thực vật có sanh-trụ-dị-diệt; khoáng vật có thành-trụ-hoại-không, đều có sanh diệt. Khi vãng sanh về thế giới Tây Phương, tâm người ở thế giới Tây Phương thanh tịnh, không có tạp niệm, tâm đó là tâm thanh tịnh bất sanh bất diệt; Y báo của thế giới Tây Phương cũng bất sanh bất diệt, hoa cỏ cây cối ở đó đều bất sanh bất diệt, cảnh chuyển rồi, đó gọi là “Đồng viên chủng trí”. Những gì Kinh Hoa Nghiêm đã giảng, quý vị thấy trong Kinh Di Đà cũng có, “Đồng viên chủng trí” chính là ý nghĩa này, đều là bất sanh bất diệt, thực vật hay khoáng vật thảy đều bất sanh bất diệt.
“Phật tánh tuy chúng sanh bổn cụ, nhi Phật chủng yếu đãi duyên sanh” (Phật tánh tuy chúng sanh vốn sẵn đủ, nhưng hạt giống Phật phải đợi duyên mới sanh). Duyên phận để thành Phật là điều nhất định phải cần đến, không có cơ duyên này thì không thể thành tựu. Cơ duyên nằm ngay trong tay chúng ta, chúng ta có thể tự thành tựu chính mình, chúng ta cũng có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh đạt được sự thành tựu cứu cánh viên mãn. Đây chính là điều Thế Tôn dạy chúng ta trong bộ kinh này: “Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm” (Nên không trụ vào đâu, mà sanh tâm ấy). Phải sanh cái tâm này, đừng sanh cái tâm khác. Phải sanh cái tâm này: “Ưng vô sở trụ, nhi hành bố thí” (Nên không trụ vào đâu, mà hành bố thí). Chúng ta bố thí Phật pháp, bố thí cái Tăng thượng duyên để thành Phật, đây là điều hoàn toàn chính xác, phải lấy việc này làm hàng đầu.
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